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6. Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2023

    phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

    Area, population and population density in 2023 by district

Diện tích Dân số trung bình Mật độ dân số

Area (Người) (Người/km
2
)

 (Km
2
) Average population Population density

(Persons) (Person/km
2
)

TOÀN TỈNH - TOTAL 3.355,75 601.217 179,2

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 79,19 170.491 2.153,0

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 1.021,85 31.911 31,2

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 771,65 72.932 94,5

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 253,63 93.838 370,0

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 339,44 130.316 383,9

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 323,79 43.907 135,6

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 566,20 57.822 102,1
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7. Số hộ phân theo thành thị, nông thôn 

     Number of households by residence 

Hộ - Households

Tổng số

Total Thành thị - Urban Nông thôn - Rural

2015 148.839 56.523 92.316

2016 153.815 59.918 93.897

2017 152.388 58.564 93.824

2018 161.215 61.389 99.826

2019 161.013 59.921 101.092

2020 159.041 58.482 100.559

2021 163.743 59.423 104.320

2022 163.862 61.236 102.626

Sơ bộ - Prel. 2023 173.079 62.916 110.163

Ghi chú: Số liệu thời điểm 1/4 hàng năm.

Chia ra - Of which
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8. Dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn

    Average population by sex and by residence

Tổng

số

Total Nam- Male Nữ-Female Thành thị - Urban Nông thôn - Rural

2015 578.321 289.275 289.046 207.496 370.825

2016 581.497 291.041 290.456 208.452 373.045

2017 585.375 293.160 292.215 209.659 375.716

2018 588.860 295.085 293.775 210.722 378.138

2019 591.032 296.353 294.679 211.314 379.718

2020 593.644 299.884 293.760 209.598 384.046

2021 596.049 301.099 294.950 211.043 385.006

2022 598.683 303.429 295.254 212.259 386.424

Sơ bộ - Prel. 2023 601.217 304.743 296.474 213.432 387.785

2015 0,50 0,56 0,44 0,42 0,55

2016 0,55 0,61 0,49 0,46 0,60

2017 0,67 0,73 0,61 0,58 0,72

2018 0,60 0,66 0,53 0,51 0,64

2019 0,37 0,43 0,31 0,28 0,42

2020 0,44 1,19 -0,31 -0,81 1,14

2021 0,41 0,41 0,41 0,69 0,25

2022 0,44 0,77 0,10 0,58 0,37

Sơ bộ - Prel. 2023 0,42 0,43 0,41 0,55 0,35

2015 100,0 50,02 49,98 35,88 64,12

2016 100,0 50,05 49,95 35,85 64,15

2017 100,0 50,08 49,92 35,82 64,18

2018 100,0 50,11 49,89 35,78 64,22

2019 100,0 50,14 49,86 35,75 64,25

2020 100,0 50,52 49,48 35,31 64,69

2021 100,0 50,52 49,48 35,41 64,59

2022 100,0 50,68 49,32 35,45 64,55

Sơ bộ - Prel. 2023 100,0 50,69 49,31 35,50 64,50

Người - Person

Tỷ lệ tăng - Growth rate (%)

Cơ cấu -  Structure (%)

Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

By sex By residence
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9. Dân số trung bình phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

    Average population by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 591.032 593.644 596.049 598.683 601.217

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 167.582 168.098 168.806 169.641 170.491

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 30.620 30.962 31.284 31.550 31.911

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 71.956 72.276 72.432 72.722 72.932

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 92.320 92.725 93.116 93.491 93.838

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 128.152 128.717 129.374 129.871 130.316

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 43.354 43.553 43.632 43.805 43.907

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 57.048 57.313 57.405 57.603 57.822

10. Dân số trung bình nam phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

    Average male population by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 296.353 299.884 301.099 303.429 304.743

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 83.688 84.471 84.809 85.536 85.972

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 15.340 15.728 15.899 16.156 16.342

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 35.987 36.428 36.502 36.764 36.874

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 46.682 47.229 47.411 47.768 47.954

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 63.832 64.588 64.924 65.312 65.526

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 21.736 22.003 22.048 22.210 22.276

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 29.088 29.437 29.506 29.683 29.799
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11. Dân số trung bình nữ phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

    Average female population by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 294.679 293.760 294.950 295.254 296.474

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 83.894 83.627 83.997 84.105 84.519

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 15.280 15.234 15.385 15.394 15.569

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 35.969 35.848 35.930 35.958 36.058

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 45.638 45.496 45.705 45.723 45.884

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 64.320 64.129 64.450 64.559 64.790

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 21.618 21.550 21.584 21.595 21.631

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 27.960 27.876 27.899 27.920 28.023

7



12. Dân số trung bình thành thị phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

    Average urban population by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 211.314 209.598 211.043 212.259 213.432

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 158.092 158.177 158.856 159.648 160.475

Huyện Bác Ái - Bac Ai district - - - - -

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 11.312 11.048 11.158 11.256 11.335

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 16.440 16.010 16.243 16.334 16.418

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 25.470 24.363 24.786 25.021 25.204

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district  -  -  -  -  -

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district  -  -  -  -  -

13. Dân số trung bình nông thôn phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

    Average rural population by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 379.718 384.046 385.006 386.424 387.785

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 9.490 9.921 9.950 9.993 10.016

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 30.620 30.962 31.284 31.550 31.911

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 60.644 61.228 61.274 61.466 61.597

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 75.880 76.715 76.873 77.157 77.420

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 102.682 104.354 104.588 104.850 105.112

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 43.354 43.553 43.632 43.805 43.907

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 57.048 57.313 57.405 57.603 57.822
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14. Dân số từ 15 tuổi trở lên phân theo tình trạng hôn nhân

      Population at 15 years old of age and above by marital status 

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 430.497 433.439 443.637 442.564 446.684

Chưa vợ/chồng - Single 103.267 109.409 114.319 112.351 113.659

Có vợ/chồng - Married 288.351 282.624 288.175 284.492 281.154

Góa - Widowed 29.607 29.735 29.623 31.386 36.828

Ly hôn/ly thân - Devorced/Separated 9.272 11.671 11.520 14.335 15.043
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15. Tỷ số giới tính của dân số và tổng tỷ suất sinh 

      Sex ratio of population and total fertility rate 

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

Tỷ số giới tính của dân số (Số nam/100 nữ) - Sex 

ratio of population (Males per 100 females) 100,57 102,08 102,08 102,77 102,79

Thành thị - Urban 99,97 101,60 101,64 102,48 102,05

Nông thôn - Rural 100,90 102,30 102,33 102,93 103,20

Tổng tỷ suất sinh (Số con/phụ nữ) - Total fertility 

rate (Children per woman) 2,09 2,07 2,36 2,29 2,22
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16. Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số 

      Crude birth rate, crude death rate and natural increase rate of population

‰

Tỷ suất sinh thô 

Crude birth rate

Tỷ suất chết thô 

Crude death rate

Tỷ lệ tăng tự nhiên

 Natural increase rate 

TỔNG SỐ - TOTAL

2015 18,02 6,32 11,70

2016 17,97 6,30 11,67

2017 17,90 6,24 11,66

2018 14,84 5,75 9,09

2019 15,54 6,41 9,13

2020 15,69 6,15 9,54

2021 17,55 4,27 13,28

2022 16,26 6,36 9,90

Sơ bộ - Prel. 2023 15,18 6,08 9,10
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17. Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi phân theo giới tính

       Infant mortality rate by sex

Trẻ em dưới một tuổi tử vong/1000 trẻ sinh sống 

Infant deaths per 1000 live births

Tổng số

Total Nam - Male Nữ - Female

2015 16,4 … …

2016 9,5 … …

2017 9,3 … …

2018 15,7 17,8 13,6

2019 15,5 17,6 13,4

2020 15,8 17,8 13,6

2021 15,2 17,2 13,1

2022 14,2 16,1 12,2

Sơ bộ - Prel. 2023 13,8 15,6 11,9

Chia ra - Of which
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18. Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi phân theo giới tính

      Under five mortality rate by sex

Trẻ em dưới năm tuổi tử vong/1000 trẻ sinh sống 

Under - five deaths per 1000 live births

Tổng số

Total Nam - Male Nữ - Female

2015 25,0 … …

2016 24,2 … …

2017 24,1 … …

2018 23,7 30,6 16,3

2019 23,3 30,2 16,0

2020 23,7 30,7 16,3

2021 22,8 29,6 15,6

2022 21,8 28,5 14,8

Sơ bộ - Prel. 2023 20,7 27,0 14,0

Chia ra - Of which
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19.  Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính

      In-migration rate, out-migration rate and net-emigration rate by sex

‰

Tổng số

Total Nam - Male Nữ - Female

2015 1,80 2,00 1,60

2016 0,90 0,90 0,90

2017 0,14 0,14 0,13

2018 1,22 1,44 0,99

2019 6,44 6,60 6,30

2020 1,28 1,32 1,23

2021 2,04 2,78 1,29

2022 1,17 1,36 0,98

Sơ bộ - Prel. 2023 1,74 2,12 1,36

2015 5,30 2,80 7,80

2016 4,90 5,50 4,30

2017 4,70 5,10 4,20

2018 2,25 3,39 1,15

2019 38,37 36,30 40,40

2020 5,32 4,96 5,71

2021 3,77 3,68 3,86

2022 3,48 3,04 3,93

Sơ bộ - Prel. 2023 2,60 2,84 2,36

2015 -3,50 -0,80 -6,20

2016 -4,00 -4,60 -3,40

2017 -4,56 -4,96 -4,07

2018 -1,03 -1,95 -0,16

2019 -31,93 -29,70 -34,10

2020 -4,04 -3,64 -4,48

2021 -1,73 -0,90 -2,57

2022 -2,31 -1,68 -2,95

Sơ bộ - Prel. 2023 -0,86 -0,72 -1,00

Chia ra - Of which

Tỷ suất nhập cư - In-migration rate

Tỷ suất xuất cư - Out-migration rate

Tỷ suất di cư thuần - Net-emigration rate 



20. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh phân theo giới tính

      Life expectancy at birth by sex

Tuổi - Age

Tổng số

Total Nam - Male Nữ - Female

2015 72,70 70,10 75,50

2016 72,80 70,20 75,60

2017 72,90 70,30 75,70

2018 72,93 70,33 75,69

2019 73,00 70,40 75,80

2020 72,92 70,31 75,68

2021 73,14 70,55 75,90

2022 73,14 70,55 75,90

Sơ bộ - Prel. 2023 73,66 71,08 76,39

Chia ra - Of which
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21. Số cuộc kết hôn năm 2023 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

       Number of marriages in 2023 by district

Cuộc - Case

Lần đầu Lần thứ 2 trở lên

1
st

 married 2
nd 

married and above

TỔNG SỐ - TOTAL 5.897 4.918 979

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 1.357 1.064 293

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 323 292 31

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 790 673 117

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 898 736 162

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 1.503 1.199 304

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 376 362 14

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 650 592 58

Tổng số

Total

Chia ra - Of which
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22. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo giới tính

      Average age of first marriage by sex 

Tuổi - Age

Tổng số

Total Nam - Male Nữ - Female

2015 26,0 28,1 23,6

2016 26,2 28,3 23,9

2017 26,5 28,5 24,0

2018 25,9 28,1 23,6

2019 25,1 27,4 22,7

2020 25,5 28,0 22,6

2021 26,2 28,5 23,6

2022 24,7 25,0 23,6

Sơ bộ - Prel. 2023 25,6 26,5 24,5

Chia ra - Of which
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23.  Số vụ ly hôn đã xét xử phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

    Number of divorce cases cleared up by district

Vụ - Case

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 2.150 2.181 1.733 2.307 2.650

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 686 639 552 808 996

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 45 67 59 66 93

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 286 281 239 277 288

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 380 350 312 366 434

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 505 571 338 492 494

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 76 77 75 51 87

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 172 196 158 247 258
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24. Tuổi ly hôn trung bình phân theo giới tính

      và theo thành thị, nông thôn

      Average age of divorce by sex and by residence 

Tuổi - Age

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

2019 31 33 30 32 30

2020 31 31 31 31 30

2021 31 32 31 30 31

2022 30 31 30 30 31

Sơ bộ - Prel. 2023 29 30 29 29 30

Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

By sex By residence
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25. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ phân theo

       giới tính và theo thành thị, nông thôn

       Percentage of literate population aged 15 over by sex and by residence

%

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

2015 87,1 89,2 85,0 91,9 84,2

2016 87,5 90,0 85,0 93,9 83,6

2017 87,6 90,0 85,8 94,0 83,7

2018 86,8 89,3 84,5 93,2 83,1

2019 87,9 89,9 85,9 94,1 84,3

2020 86,0 87,7 84,3 94,2 84,3

2021 87,6 89,8 85,4 94,4 84,6

2022 85,8 86,9 84,8 90,6 83,1

Sơ bộ - Prel. 2023 89,7 91,4 88,2 95,6 85,3

Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

By sex By residence
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26. Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi được đăng ký khai sinh

       phân theo giới tính và theo đơn vị hành chính cấp huyện

       Percentage of children under 5 years old with birth registration by sex and by district

%

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 100,0 99,4 99,7 100,0 100,0

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 100,0 99,6 99,8 100,0 100,0

Nữ - Female 100,0 99,2 99,7 100,0 100,0

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 100,0 87,7 100,0 100,0 100,0

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 100,0 96,7 95,3 100,0 100,0

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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27. Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử

       phân theo giới tính và theo đơn vị hành chính cấp huyện

      Number of deaths was registered by sex and by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 4.156 4.481 4.706 4.893 4.763

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 2.299 2.653 2.691 2.831 2.742

Nữ - Female 1.857 1.828 2.015 2.062 2.021

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district

TP. Phan Rang - Tháp Chàm 

- Phan Rang - Thap Cham city 1.325 1.285 1.363 1.484 1.449

Huyện Bác Ái - Bac Ai district 176 172 569 202 175

Huyện Ninh Sơn - Ninh Son district 453 513 573 533 595

Huyện Ninh Hải - Ninh Hai district 683 936 662 887 800

Huyện Ninh Phước - Ninh Phuoc district 852 923 940 1.119 1.084

Huyện Thuận Bắc - Thuan Bac district 279 310 262 304 250

Huyện Thuận Nam - Thuan Nam district 388 342 337 364 410
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28. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính

       và phân theo thành thị, nông thôn

        Labour force at 15 years of age and above by sex and by residence 

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 338.093 328.292 325.597 333.073 334.780

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 184.139 179.756 182.610 188.182 188.749

Nữ - Female 153.954 148.536 142.987 144.891 146.031

Phân theo thành thị, nông thôn

- By residence

Thành thị - Urban 117.946 113.045 115.828 118.155 118.592

Nông thôn - Rural 220.147 215.247 209.769 214.918 216.188

TỔNG SỐ - TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 54,5 54,8 56,1 56,5 56,4

Nữ - Female 45,5 45,2 43,9 43,5 43,6

Phân theo thành thị, nông thôn

- By residence

Thành thị - Urban 34,9 34,4 35,6 35,5 35,4

Nông thôn - Rural 65,1 65,6 64,4 64,5 64,6

Người - Person

Cơ cấu -  Structure (%)
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29. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm

      phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn

      Annual employed population at 15 years of age and above

       by sex and by residence

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

2015 319.859 175.137 144.722 112.139 207.720

2016 317.119 173.077 144.042 112.077 205.042

2017 327.039 176.975 150.064 114.395 212.644

2018 328.077 180.809 147.268 109.768 218.309

2019 328.757 113.922 214.835 178.314 150.443

2020 318.361 174.947 143.414 107.842 210.519

2021 315.163 177.170 137.993 111.821 203.341

2022 326.917 184.826 142.091 115.067 211.850

Sơ bộ - Prel. 2023 327.482 184.853 142.629 115.877 211.605

2015 55,3 60,5 50,1 54,0 56,0

2016 54,5 59,5 49,6 53,8 55,0

2017 55,9 60,4 51,4 54,6 56,6

2018 55,7 61,3 50,1 52,1 57,7

2019 55,6 38,4 72,9 84,4 39,6

2020 53,6 58,3 48,8 51,5 54,8

2021 52,9 58,8 46,8 53,0 52,8

2022 54,6 60,9 48,1 54,2 54,8

Sơ bộ - Prel. 2023 54,5 60,7 48,1 54,3 54,6

Phân theo thành thị, nông thôn

By residence

Người - Person

So với dân số - Proportion of population  (%)

By sex

Phân theo giới tính
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30. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm

      phân theo loại hình kinh tế

      Annual employed population at 15 years of age and above

     by types of ownership

Kinh tế 

Nhà nước 

- State

Kinh tế 

ngoài Nhà 

nước 

- Non-state

Khu vực có vốn

đầu tư nước ngoài 

-  Foreign 

investment sector

2015 319.859 31.930 286.906 1.023

2016 317.119 30.943 285.193 983

2017 327.039 30.103 296.016 920

2018 328.077 36.524 291.188 365

2019 328.757 29.304 298.842 611

2020 318.361 28.377 289.392 592

2021 315.163 21.518 293.420 225

2022 326.917 24.685 301.483 749

Sơ bộ - Prel. 2023 327.482 25.280 300.601 1.601

2015 100,0 10,0 89,7 0,3

2016 100,0 9,8 89,9 0,3

2017 100,0 9,2 90,5 0,3

2018 100,0 11,1 88,8 0,1

2019 100,0 8,9 90,9 0,2

2020 100,0 8,9 90,9 0,2

2021 100,0 6,8 93,1 0,1

2022 100,0 7,6 92,2 0,2

Sơ bộ - Prel. 2023 100,0 7,7 91,8 0,5

Cơ cấu - Structure - (%)

Tổng số

Total

Chia ra - Of which

Người - Person
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31. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm

     phân theo ngành kinh tế

     Annual employed population at 15 years of age and above 

     by kinds of economic activity

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 328.757 318.361 315.163 326.917 327.482

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản - Agriculture, Forestry 

and Fishing 129.622 134.620 130.173 129.814 120.812

Khai khoáng - Mining and quarrying 4.321 3.180 3.174 4.032 3.230

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 31.888 28.744 31.248 31.179 31.368

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hòa không khi - Electricity, gas, stream and air 

conditioning supply 3.227 2.345 3.381 2.395 2.287

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải- Water supply, sewrage, waste management and 

remediation 2.141 1.949 2.359 2.527 3.041

Xây dựng - Construction 32.307 31.124 29.789 30.362 30.256

Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xa máy và xe có 

động cơ khác- Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles, and motorcycles 46.328 45.761 44.111 50.851 52.174

Vận tải kho bãi - Transportation and storage 8.395 8.524 8.443 9.577 11.535

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and Food 

service activities 24.032 26.146 25.028 25.693 27.978

Thông tin và truyền thông - Information and communication 1.690 1.017 1.589 1.118 1.760

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm- Financial, 

banking and insurance activities 2.659 1.070 2.150 2.572 2.423

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 172 90 330 366 369

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ - 

Professional, scientific and technical activities 1.412 1.682 936 1.345 1.389

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ- Administrative and 

support service activities 1.383 1.795 973 1.153 1.472

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội; quản 

lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc-  

Activities of Communist Paty, socio-political organizations; 

Public adminitration and defence; complulsory security 14.287 6.930 9.726 9.551 10.128

Giáo dục và đào tạo - Education and training 13.733 10.139 8.950 9.446 10.332

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội- Huma health and social 

work activities 1.954 2.162 2.548 3.495 2.497

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí - Arts, entertainment and 

recreation 1.727 2.553 2.063 2.733 4.572

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 5.612 7.151 7.028 7.559 8.108

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản 

xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia 

đình- Activities of households as employers; undifferentiated 

goods and services producing activites of household for own 

use 1.867 1.379 1.164 1.149 1.751

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of 

extraterritorial organizations and bodies  -  -  -  -  -
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32. Cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm

     phân theo ngành kinh tế

     Structure of annual employed population at 15 years of age and above 

     by kinds of economic activity

%

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản - Agriculture, Forestry 

and Fishing 39,4 42,3 41,3 39,7 36,9

Khai khoáng - Mining and quarrying 1,3 1,0 1,0 1,2 1,0

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 9,7 9,0 9,9 9,5 9,6

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hòa không khi - Electricity, gas, stream and air 

conditioning supply 1,0 0,7 1,1 0,7 0,7

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải- Water supply, sewrage, waste management and 

remediation 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9

Xây dựng - Construction 9,8 9,8 9,5 9,3 9,2

Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xa máy và xe có 

động cơ khác- Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles, and motorcycles 14,1 14,4 14,0 15,6 15,9

Vận tải kho bãi - Transportation and storage 2,6 2,7 2,7 2,9 3,5

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and Food 

service activities 7,3 8,2 7,9 7,9 8,5

Thông tin và truyền thông - Information and communication 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm- Financial, 

banking and insurance activities 0,8 0,3 0,7 0,8 0,7

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ - 

Professional, scientific and technical activities 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ- Administrative and 

support service activities 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội; quản 

lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc-  

Activities of Communist Paty, socio-political organizations; 

Public adminitration and defence; complulsory security 4,3 2,2 3,1 2,9 3,1

Giáo dục và đào tạo - Education and training 4,2 3,2 2,8 2,9 3,2

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội- Huma health and social 

work activities 0,6 0,7 0,8 1,1 0,8

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí - Arts, entertainment and 

recreation 0,5 0,8 0,7 0,8 1,4

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 1,7 2,2 2,2 2,3 2,5

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản 

xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia 

đình- Activities of households as employers; undifferentiated 

goods and services producing activites of household for own 

use 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of 

extraterritorial organizations and bodies  -  -  -  -  -
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33. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm

       phân theo nghề nghiệp và theo vị thế việc làm

       Annual employed population at 15 years of age and above 

      by occupation and by status in employment

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 328.757 318.361 315.163 326.917 327.482

Phân theo nghề nghiệp - By occupation

Nhà lãnh đạo - Leaders/managers 3.355 987 1.923 1.878 1.440

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao - High level 

professionals 22.660 14.449 13.679 17.208 19.823

Chuyên môn kỹ thuật bậc trung - Mid-level 

professionals 13.430 10.793 9.453 10.056 7.664

Nhân viên - Clerks 3.873 3.566 6.709 4.451 4.709

Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng  - Personal 

services, protective workers and sales worker 67.786 69.819 67.494 73.809 80.444

Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp - Skilled 

agricultural, forestry and fishery workers 48.838 69.470 72.098 65.387 59.886

Thợ thủ công và các thợ khác có kiên quan - Craft 

and related trade workers 40.172 34.947 31.991 38.304 33.819

Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị - Plant and 

machine operators and assemblers 16.719 16.638 12.519 15.062 15.611

Nghề giản đơn - Unskilled occupations 110.930 97.109 98.058 99.826 103.479

Khác - Other 994 583 1.239 936 607

Phân theo vị thế việc làm 

- By status in employment

Làm công ăn lương - Wage worker 164.064 149.729 166.446 170.000 177.162

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh - Employer 9.677 10.103 7.303 7.013 7.209

Tự làm - Own account worker 118.838 118.530 109.432 116.729 114.061

Lao động gia đình - Unpaid familly worker 36.016 39.999 31.913 33.175 29.050

Xã viên hợp tác xã - Member of cooperative 162  - 69  -  -
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34. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo 

       phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn
(*)

       Percentage of trained labour force by sex and by residence

%

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

2015 15,6 15,3 16,0 26,1 9,9

2016 15,8 15,6 16,0 27,5 9,3

2017 15,1 14,9 15,3 26,9 8,7

2018 17,3 20,3 13,8 32,3 9,7

2019 18,8 31,6 12,0 20,0 17,4

2020 16,2 16,5 15,8 27,1 10,4

2021 18,8 19,3 18,1 29,2 13,1

2022 17,7 18,5 16,5 28,3 11,8

Sơ bộ - Prel. 2023 18,6 19,4 17,6 30,6 12,0

(*)
 Lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ so với tổng lực lượng lao động trong kỳ.

Of which, the number of trained labour includes those who satisfy both of the following conditions: (1) 

Being employed in the economy or unemployed; (2) Be trained in a training unit or an establishment 

whose responsibility is training in professional, technical knowledge under the National Education System 

for 3 months and more, have been graduated or granted the degree/certificate.

Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

By sex By residence

    Trong đó, lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ bao gồm những người thỏa mãn cả hai điều 

kiện:  (1) Đang làm việc trong nền kinh tế hoặc thất nghiệp; (2) Đã được đào tạo ở một trường hay một sơ 

sở đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân từ 3 tháng trở lên, đã tốt 

nghiệp, được cấp bằng/chứng chỉ chứng nhận đã đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ nhất 

định.

(*)
 Trained labour force over total labour force in the period.



35. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi

       phân theo giới tính, thành thị, nông thôn

       Unemployment rate of labour force at working age by sex and by residence

%

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

2015 4,04 3,56 4,65 5,24 3,35

2016 3,70 3,97 3,37 4,92 3,00

2017 2,95 2,26 3,81 4,06 2,33

2018 3,28 2,19 4,64 5,21 2,31

2019 2,93 3,19 2,59 3,67 2,54

2020 3,32 2,82 3,97 5,07 2,41

2021 3,43 3,08 3,92 3,73 3,25

2022 1,99 1,85 2,20 2,82 1,54

Sơ bộ - Prel. 2023 2,40 2,52 2,34 2,19 2,69

Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

By sex By residence
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36. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi

       theo giới tính và theo thành thị, nông thôn

       Underemployment rate of labour force at working age by sex and by residence

%

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

2015 2,1 1,7 2,7 1,2 2,6

2016 2,4 2,3 2,4 1,2 3,0

2017 4,5 4,4 4,7 1,7 6,1

2018 3,7 3,4 4,1 1,7 4,8

2019 1,9 1,6 2,3 1,1 2,4

2020 3,3 3,3 3,2 2,1 3,9

2021 7,6 7,8 7,2 12,3 4,9

2022 4,7 5,1 4,2 7,9 3,0

Sơ bộ - Prel. 2023 2,3 3,8 1,4 2,5 1,9

Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

By sex By residence
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37. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phân theo giới tính 

      và theo thành thị, nông thôn

      Informal employment rate by sex and by residence

%

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

2018 82,3 83,2 81,3 68,9 89,1

2019 84,2 85,3 82,8 71,6 90,9

2020 87,2 88,3 85,8 77,6 92,0

2021 86,3 87,6 84,7 74,0 93,1

2022 85,1 87,0 82,8 73,0 91,7

Sơ bộ - Prel. 2023 83,1 83,6 82,5 70,6 90,0

Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

By sex By residence
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38. Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế
 (*)

      Labour productivity by kinds of economic activity
(*)

Triệu đồng/người - Mill. dongs/Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 94,7 110,2 131,8 142,0 162,0

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản - Agriculture, Forestry 

and Fishing 79,6 76,9 94,2 101,7 118,2

Khai khoáng - Mining and quarrying 62,0 105,9 102,6 95,7 205,9

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 51,6 55,1 56,4 69,2 73,2

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hòa không khi - Electricity, gas, stream and air 

conditioning supply 797,5 2.334,1 2.575,6 4.104,0 5.372,3

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải- Water supply, sewrage, waste management and 

remediation 79,5 94,4 78,7 79,2 69,7

Xây dựng - Construction 98,0 116,9 128,5 132,9 155,8

Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xa máy và xe có 

động cơ khác- Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles, and motorcycles 48,5 52,6 59,6 63,0 69,6

Vận tải kho bãi - Transportation and storage 70,6 69,2 69,2 99,3 99,5

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and Food 

service activities 49,4 41,8 41,8 64,6 73,4

Thông tin và truyền thông - Information and communication 685,0 1.137,0 735,6 1.132,4 786,3

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm- Financial, 

banking and insurance activities 306,3 812,6 453,2 419,5 493,2

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 6.042,6 12.083,2 3.365,1 3.200,0 3.559,5

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ - 

Professional, scientific and technical activities 210,4 193,8 368,7 271,6 279,3

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ- Administrative and 

support service activities 73,9 61,7 126,1 134,0 122,3

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội; quản 

lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc-  

Activities of Communist Paty, socio-political organizations; 

Public adminitration and defence; complulsory security 61,4 141,8 103,9 108,1 110,7

Giáo dục và đào tạo - Education and training 96,1 142,6 169,0 172,8 171,8

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội- Huma health and social 

work activities 357,7 356,6 414,6 294,8 423,7

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí - Arts, entertainment and 

recreation 97,8 60,9 72,6 63,4 43,2

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 58,8 43,5 44,9 54,9 58,8

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản 

xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia 

đình- Activities of households as employers; undifferentiated 

goods and services producing activites of household for own 

use 4,6 6,5 8,1 8,8 6,5

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of 

extraterritorial organizations and bodies - - - - -
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(*) Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành bình quân 1 lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc.

    Trong đó, giá trị tăng thêm của các ngành được tính theo giá cơ bản.

(*)  Average GDP at current prices per employed population at 15 years of age and above.

    Of which, value added by economic activities is calculated at basic price.

34



39. Thu nhập bình quân của lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế

      Average income of employed population by kinds of economic activity

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel.  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 4.605 4.110 4.251 5.092 5.942

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản - Agriculture, Forestry 

and Fishing 3.579 2.900 3.578 4.192 5.667

Khai khoáng - Mining and quarrying 4.757 6.906 3.911 5.577 5.772

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 4.495 4.751 4.181 5.297 5.125

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hòa không khi - Electricity, gas, stream and air 

conditioning supply 7.942 8.131 9.429 7.925 8.773

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải- 

Water supply, sewrage, waste management and remediation 4.762 4.484 3.812 4.712 6.136

Xây dựng - Construction 5.624 5.195 4.845 6.122 6.417

Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xa máy và xe có 

động cơ khác- Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles, and motorcycles 4.970 5.075 4.719 5.553 5.639

Vận tải kho bãi - Transportation and storage 5.681 5.501 4.763 6.936 7.088

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation and Food service 

activities 3.975 3.861 3.641 4.735 4.575

Thông tin và truyền thông - Information and communication 6.222 4.802 6.980 6.607 8.283

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm- Financial, 

banking and insurance activities 7.251 6.076 6.760 7.381 7.320

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 6.440 21.265 11.330 4.902 5.689

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ - 

Professional, scientific and technical activities 6.072 7.128 4.979 7.908 6.584

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ- Administrative and 

support service activities 4.579 4.298 4.970 5.508 5.252

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội; quản 

lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc-  

Activities of Communist Paty, socio-political organizations; 

Public adminitration and defence; complulsory security 7.128 6.090 6.276 7.014 7.344

Giáo dục và đào tạo - Education and training 6.590 5.729 6.004 6.565 6.981

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội- Huma health and social 

work activities 8.002 5.347 5.807 5.986 6.119

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí - Arts, entertainment and 

recreation 4.656 3.603 3.141 3.615 5.097

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 4.025 4.438 3.765 4.806 4.370

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản 

xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình- 

 Activities of households as employers; undifferentiated goods 

and services producing activites of household for own use 3.673 3.051 4.119 3.819 4.549

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế - Activities of 

extraterritorial organizations and bodies  -  -  -  -  -

(*): tính theo khung khái niệm việc làm ICLS13
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